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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÔNG HINH 

TỈNH PHÚ YÊN 

 
Bản án số: 04/2022/DS-ST 

Ngày: 30/6/2022 

“V/v tranh chấp hợp đồng       ng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  B n  h   i n; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông D  ng  ấn   nh v   ng  i     ing   a 

Bin). 

-Thư ký phiên tòa: B      h     ,  h     Tòa án nhân dân hu ện S ng 

Hinh, tỉnh Phú   n. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, t i trụ sở   a án nh n   n hu ện S ng Hinh, 

tỉnh Phú   n  ét  ử s  thẩm c ng  hai vụ án thụ l  số 56/2021/TLST-DS ngày 

12 tháng 10 năm 2021 theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra  ét  ử số 03/2022/QĐXX-

ST ngày 14/6/2022 của   a án nh n   n hu ện S ng Hinh, giữa các đ  ng s : 

1. Nguyên đơn:  ng  gu  n  hi n V, sinh năm 1989; đ a chỉ:  h n V,    

H, hu ện  , tỉnh Phú   n. C  m t. 

2. Bị đơn:  ng H  Văn  , sinh năm 1964; đ a chỉ: Buôn B,    E, hu ện S, 

tỉnh Phú   n. C  m t. 

3.  g  i c  qu  n lợi ngh a vụ li n quan:  ng  gu  n Hữu  h, sinh năm 

1965; đ a chỉ:  h n V,    H, hu ện  , tỉnh Phú   n. C  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện đề ngày 06/10/2021 và đơn khởi kiện    sung ngày 

12/10/2021, tài liệu có tại hồ sơ v  án và tại phiên tòa nguyên đơn Nguy n 

Thiên V (sau đây gọi t t là nguyên đơn) trình bày: 

 gu  n đ n v   ng H  Văn    sau đâ  g i t t    đ n  c  th a thu n  viết 

giấ  ta  hai   n    nh ng hiện đ  l m thất l c  l  ngu  n đ n nh n       ng  a 

căn nh  s n cho    đ n   o    đ n nh n th u của ng  i đồng   o ,  hi ho n 

th nh   n giao nh  th     đ n c  trách nhiệm thanh toán l i ti n c ng thợ cho 

ngu  n đ n.  h ng đến tháng 9/2019  hi ho n th nh v    n giao nh   ong 

 h ng ai c     iến g , t nh t ng số ti n c ng thợ c n l i l  33.500.000đ nh ng    

đ n  h ng thanh toán cho ngu  n đ n m  h n nợ l i. Sau đ  ngu  n đ n c  nh  

 ố của ngu  n đ n  ng  gu  n Hữu  h đi h i ti n th     đ n viết giấ  h n   hi 
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đi l m th   ố của ngu  n đ n c ng đi l m chung .  g   28/11/2019 ngu  n đ n 

l i đi h i tiếp th     đ n l i viết giấ  h n ng   14/12/2019 s  trả đủ số ti n 

33.500.000đ nh ng v n  h ng trả.  g   24/01/2020    đ n tiếp tục viết giấ  

h n nợ l  chấp nh n cho ngu  n đ n va    m ti n n ng v i m c l i suất 

30.000đ/1.000.000đ/tháng trong th i gian 2 tháng s  trả cả gốc v  l i nh  tr n 

cho ngu  n đ n.  g   25/6/2020 ngu  n đ n  hiếu n i ra  B D    E   u c u 

giải qu ết th     đ n thống nhất v  l m giấ  cam đoan h n ng   11/10/2020   m 

l ch  s  trả đ   đủ cho ngu  n đ n.  h ng đến na     đ n chỉ thanh toán cho 

ngu  n đ n 3.000.000đ ti n l i, ph n gốc v  l i c n l i ngu  n đ n đ i nhi u 

l n v n  h ng thanh toán.   

Nay ngu  n đ n  hởi  iện   u c u    đ n thanh toán số ti n công thợ 

33.500.000đ, l i phát sinh th o qu  đ nh pháp lu t t  24/01/2020 đến na  l  

(20%/năm   29 tháng 6 ng   x 33.500.000đ    16.303.000đ - 3.000.000 đ  trả   

13.303.000đ. V   t ng số ti n ngu  n đ n   u c u    đ n phải trả l  

46.803.000đ  trong đ  33.500.000đ ti n gốc v  13.303.000đ ti n l i t nh đến 

ng   30/6/2022  v  l i phát sinh tiếp th o qu  đ nh pháp lu t cho đến  hi trả hết 

nợ.  

* Trong quá trình giải quyết v  án cũng như tại phiên tòa  ị đơn trình  ày: B  

đ n v  ngu  n đ n c  th a thu n   ng miệng v  việc ngu  n đ n nh n       ng  a 

nh  s n cho ng  i đồng   o  o    đ n đ ng ra th u. Sau  hi nh  ho n th nh đ    n 

giao  ong giữa  a   n  h ng ai c     iến g  v     đ n c  nợ ngu  n đ n số ti n c ng 

thợ l  33.500.000đ nh ng ch a c  ti n trả n n    đ n viết giấ  đồng   cho ngu  n 

đ n đi va  l i n ng v i m c l i suất 30.000đ/1.000.000đ/tháng trong th i gian 2 

tháng đ  trả c ng cho thợ.  h ng sau n   phát hiện do quá tr nh l m nh  thợ c t c   

c t nh     thiếu n n chủ nh   h ng trả đủ ti n. Nay    đ n thống nhất trả cho ngu  n 

đ n số ti n gốc 33.500.000đ, thống nhất trả l i th o m c l i suất th a thu n nh   an 

đ u l  30.000đ/1.000.000đ/tháng trong v ng 5 tháng v  tr  số ti n l i 3.000.000đ    

đ n đ  trả.  

* Trong quá trình giải quyết v  án cũng như tại phiên tòa ngư i có quyền l i 

ngh a v  liên quan  ng Nguy n H u Th trình  ày: 

Con trai  ng l   gu  n  hi n V c  th a thu n v i    đ n l  nh n l m  a nh  

s n cho ng  i đồng   o  o    đ n đ ng ra th u,  hi đi l m th   ng c ng c  đi l m 

c ng con trai.  a  nh  đ  ho n th nh v    n giao  ong  h ng ai c     iến g  nh ng 

   đ n  h ng trả ti n c ng thợ m c     ng v  con trai c ng đ  đi đ i nhi u l n nh ng 

   đ n h a t  l n n   sang l n  hác  h ng trả n n hai   n thống nhất đi va  ti n 

n ng đ  trả cho thợ. Việc con trai  iện    đ n   u c u trả số ti n 33.500.000đ v  l i 

th o qu  đ nh pháp lu t l  đúng. 

  a án đ  triệu t p các   n đ  h a giải tu  nhi n  h ng thống nhất đ ợc v i 

nhau v  việc giải qu ết to n    vụ án n n đ a vụ án ra  ét  ử th o qu  đ nh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  quan hệ pháp lu t v  thẩm qu  n giải qu ết: 
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 gu  n đ n  hởi  iện   u c u    đ n ông H  Văn  ; trú t i: Buôn B,    E, 

hu ện S, tỉnh Phú   n thanh toán ti n c ng thợ       ng nh  l  tranh chấp v  hợp 

đồng   n s  thu c thẩm qu  n giải qu ết của   a án nh n   n hu ện S ng Hinh 

th o qu  đ nh t i khoản 3 Đi u 26, đi m a  hoản 1 Đi u 35, đi m a  hoản 1 Đi u 

39 B  lu t  ố tụng   n s . 

 2   ét hiệu l c của hợp đồng: Ngu  n đ n tr nh     hai bên c  viết giấ  ta  

 đ  l m thất l c giấ   c  n i  ung ngu  n đ n nh n       ng  a nh  s n cho    đ n, 

việc       ng ho n th nh v    n giao nh  th     đ n c  trách nhiệm thanh toán ti n 

c ng thợ cho ngu  n đ n. B  đ n thống nhất n i  ung hợp đồng ngu  n đ n tr nh 

    l  đúng nh ng việc th a thu n đ  chỉ n i   ng miệng.  ét thấ  cả hai   n đ u 

th a nh n n i  ung th a thu n của hợp đồng l  đúng. Việc giao  ết hợp đồng giữa 

hai   n ho n to n t  ngu ện,  h ng vi ph m đi u cấm của pháp lu t,  h ng trái đ o 

đ c    h i, chủ th  giao  ết hợp đồng c  năng l c pháp lu t v  năng l c h nh vi   n 

s  đ   đủ; sau đ  giữa hai   n đ  viết giấ  nh n nợ c  n i  ung    đ n nợ ngu  n 

đ n số ti n c ng thợ 33.500.000đ. Do đ ,  ác đ nh hợp đồng đ  đ ợc giao  ết giữa 

hai   n c  hiệu l c th o qu  đ nh t i Đi u 400 v  Đi u 401 B  lu t   n s . 

[3] V    u c u  hởi  iện của ngu  n đ n:  

 gu  n đ n  hởi  iện   u c u    đ n trả số ti n c ng thợ 33.500.000đ, l i 

phát sinh th o qu  đ nh pháp lu t t  24/01/2020 đến na  l   20%/năm   29 

tháng 6 ng     33.500.000đ    16.303.000đ - 3.000.000 đ  trả   13.303.000đ; 

t ng c ng 46.803.000đ v  l i phát sinh tiếp th o qu  đ nh pháp lu t cho đến  hi 

trả hết nợ. 

Căn c  Bi n  ản nợ hợp đồng   h ng ghi ng   ,  iấ  h n nợ ng   

28/11/2019,  iấ  h n nợ ng   24/01/2020, Bản cam đoan v   iấ  th a thu n 

ng   25/6/2020 t i     an nh n   n    E, Bi n  ản h a giải ng   25/10/2021, 

Bi n  ản h a giải ng   03/6/2022 v  t i phi n t a    đ n th a nh n c  nợ 

ngu  n đ n số ti n c ng thợ l  33.500.000đ.  u  nhi n qua h a giải v  t i phi n 

t a    đ n cho r ng  o thợ l m nh  c t cây c t    thiếu  hụt c    n n chủ nh  

 h ng trả ti n cho    đ n n n    đ n  h ng c  ti n trả, vấn đ  n     a án đ  ấn 

đ nh th i gian m t tháng đ  hai   n g p chủ nh  l m r  nh ng sau đ     đ n 

trốn tránh, không phối hợp v i ngu  n đ n đ  g p chủ nh  l m r ; qua  ác minh 

th  chủ nh  đ  trả đ   đủ ti n cho    đ n v  nh  ở   nh th  ng  h ng c     h  

h ng g . Qua đ , cho thấ  đ   l  l   o  h ng c  th t m  do    đ n t  đ a ra đ  

mục đ ch  h ng trả ti n cho ngu  n đ n.  go i ra,  hi ngu  n đ n  hiếu n i, 

ch nh qu  n đ a ph  ng m i các   n đến giải qu ết v  qua các l n    đ n viết 

giấ  h n nợ cho ngu  n th     đ n đ u  h ng tr nh     g  v  vấn đ  thợ c t c   

   thiếu m  chỉ th a nh n nợ v i n i  ung    đ n nợ ngu  n đ n số ti n c ng 

thợ 33.500.000đ v  h a s  trả; t i phi n t a    đ n c ng thống nhất trả cho 

ngu  n đ n số ti n c ng thợ 33.500.000đ v  trả l i 5 tháng. Do đ , chấp nh n 

  u c u của ngu  n đ n,  u c    đ n trả cho ngu  n đ n số ti n c ng thợ 

33.500.000đ l  c  căn c  th o Đi u 280 B  lu t   n s . 

 

Đối v i   u c u v  l i suất của ngu  n đ n: Xét thấ  việc       ng nh  

đ  ho n th nh đúng tiến đ  v    n giao nh  giữa  a   n  chủ nh , ngu  n đ n, 
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   đ n  đ   ong t  cuối tháng 9/2019,  h ng ai c     iến g  th m nh ng    đ n 

 h ng thanh toán ti n c ng cho ngu  n đ n đ  ngu  n đ n trả c ng cho thợ m  

h a h n nhi u l n   n đến thợ đ i nợ n n ngu  n đ n v     đ n đ  thống nhất 

th o  iấ  h n nợ ng   24/01/2020 l  chấp nh n đ  ngu  n đ n đi va  ti n n ng 

trong v ng 2 tháng v i m c l i suất 30.000đ/1.000.000đ/tháng  t  ng đ  ng 

35,76%/năm  đ  trả c ng cho thợ, sau 2 tháng    đ n s  c  trách nhiệm trả l i 

cho nguyên đ n cả ti n c ng v  ti n l i. Đ   l    ch  t  ngu ện th a thu n giữa 

hai   n tu  nhi n m c l i suất cao h n qu  đ nh pháp lu t cho phép, quá tr nh 

giải qu ết vụ án v  t i phi n t a ngu  n đ n tha  đ i   u c u  hởi  iện chỉ   u 

c u    đ n trả m c l i suất th o qu  đ nh pháp lu t l  20%/năm. Do đ , chấp 

nh n m c l i suất ngu  n đ n   u c u 20%/năm t nh t  ng   24/01/2020 đến 

30/6/2022 l   29 tháng 6 ng     20%/năm   33.500.000đ    16.303.000đ – 

3.000.000đ  đ  trả  c n phải trả 13.303.000đ l  c  căn c  th o qu  đ nh t i Đi u 

357 B  lu t   n s .  

[3] V  án ph : B  đ n phải ch u án ph    n s  s  thẩm là 2.340.000 đồng 

(hai triệu  a trăm  ốn m  i ngh n đồng  th o qu  đ nh  hoản 2 Đi u 26  gh  

qu ết số 326/2016/ B VQH14 ng   30/12/2016 của     an th  ng vụ Quốc 

h i qu  đ nh v  m c thu mi n, giảm, thu, n p, quản l  v  sử  ụng án ph , lệ ph  

Tòa án. Ho n trả cho ngu  n đ n 1.312.000đ ti n t m  ng án ph  t i Bi n lai thu 

số 0001027 ng   12/10/2021 của Chi cục  hi h nh án   n s  hu ện S ng Hinh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3 Đi u 26, đi m a  hoản 1 Đi u 35, đi m a  hoản 1 Đi u 39, 

 hoản 3 Đi u 228, Đi u 271 v  Đi u 273 B  lu t  ố tụng   n s ;  

 p  ụng Đi u 280, Đi u 357, Đi u 400 v  Đi u 401 B  lu t   n s . 

Căn c   hoản 2 Đi u 26  gh  qu ết 326/2016/ B VQH14 ng   

30/12/2016 của     an th  ng vụ Quốc h i qu  đ nh v  m c thu, mi n, giảm, 

thu, n p, quản l  v  sử  ụng án ph  v  lệ ph  Tòa án.  

Tuyên xử: 

Chấp nh n   u c u  hởi  iện của ngu  n đ n  gu  n  hi n V. 

Bu c    đ n H  Văn   c  trách nhiệm trả cho ngu  n đ n  gu  n  hi n 

V số ti n t ng c ng l  46.803.000đ đồng   ốn m  i sáu triệu tám trăm l   a 

ngh n đồng .  rong đ , ti n c ng thợ 33.500.000 đồng, ti n l i 13.303.000 đồng.   

Kể từ ngày  ản án, quyết định có hiệu l c pháp lu t  đ i v i các trư ng 

h p cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) ho c kể 

từ ngày có đơn yêu c u thi hành án của ngư i đư c thi hành án  đ i v i khoản 

tiền phải trả cho ngư i đư c thi hành án) cho đến khi thi hành  ong,  ên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền l i của s  tiền còn phải thi hành án theo 

m c l i su t quy định tại  iều 3  ,  iều     của Bộ lu t dân s , trừ trư ng h p 

pháp lu t có quy định khác.  

- V  án ph : B  đ n H  Văn   phải ch u 2.340.000 đồng  hai triệu ba trăm 
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 ốn m  i ngh n đồng  án ph    n s  s  thẩm. Ho n trả cho ngu  n đ n  gu  n 

Thiên V 1.312.000đ  m t triệu  a trăm m  i hai ngh n đồng  ti n t m  ng án 

ph  t i Bi n lai thu số 0001027 ng   12/10/2021 của Chi cục  hi h nh án   n s  

hu ện S ng Hinh. 

 r  ng hợp  ản án, qu ết đ nh đ ợc thi h nh th o qu  đ nh t i Đi u 2 

 u t  hi h nh án   n s  th  ng  i đ ợc thi h nh án   n s , ng  i phải thi h nh 

án   n s  c  qu  n th a thu n thi h nh án, qu  n   u c u thi h nh án, t  ngu ện 

thi h nh án ho c    c ỡng chế thi h nh án th o qu  đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7  

v  9  u t  hi h nh án   n s ; th i hiệu thi h nh án đ ợc th c hiện th o qu  

đ nh t i Đi u 30  u t thi h nh án   n s . 

 gu  n đ n,    đ n, ng  i li n quan c  m t đ ợc qu  n  háng cáo  ản 

án trong th i h n 15 (m  i lăm  ng      t  ng   tu  n án.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đ  ng s ; 

-  A D tỉnh Phú   n; 

- VKS D hu ện S ng Hinh; 

- VKS D tỉnh Phú   n; 

- Chi cục  HADS hu ện S ng Hinh; 

-   u: VP, hồ s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 

 

  N THỊ TIÊN 
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